
UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SXD Đắk Lắk, ngày       tháng 4 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

 
Số 

TT 

Tên hàng hóa, nhãn 

hiệu, kiểu loại 
Đặc tính kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Nhà sản xuất 

Số 

lượng  

Đơn 

vị 

Ghi 

chú 

1 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC01 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ 

Kích thước 

(720x390x630)mm 

Kiểu CL1-6A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24  cái  

2 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC02 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(690x370x750)mm  

Kiểu CL1-7A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24 cái  

3 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC03 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ 

Kích thước 

(690x400x750)mm  

Kiểu CL1-7A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24 cái  

4 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC04 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(660x370x745)mm  

Kiểu CL1-9A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24 cái  

5 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC05 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(725x400x650)mm  

Kiểu CL1-7A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24 cái  

6 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC06 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

710x390x780)mm  

Kiểu CL1-6A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24 cái  
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Số 

TT 

Tên hàng hóa, nhãn 

hiệu, kiểu loại 
Đặc tính kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Nhà sản xuất 

Số 

lượng  

Đơn 

vị 

Ghi 

chú 

7 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC07 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(705x420x705)mm  

Kiểu CL1-9A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24 cái  

8 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC08 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(740x390x710)mm  

Kiểu CL1-9A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

24 cái  

9 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC09 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(690x390x730)mm  

Kiểu CL1-6A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

20 cái  

10 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC10 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(700x380x750)mm  

Kiểu CL1-5A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

20 cái  

11 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu một khối - 

CL/BC11 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(680x450x668)mm  

Kiểu CL1-6A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

20 cái  

12 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu điện - 

CL/BC12 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(680x390x470)mm  

Kiểu CL1-5A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

13 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu điện - 

CL/BC13 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(680x390x470)mm  

Kiểu CL1-5A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

14 
Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu điện - 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(715x425x465)mm  

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

5 cái  
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Số 

TT 

Tên hàng hóa, nhãn 

hiệu, kiểu loại 
Đặc tính kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Nhà sản xuất 

Số 

lượng  

Đơn 

vị 

Ghi 

chú 

CL/BC14 

Hiệu: CASALUX 

Kiểu CL1-5A Technology 

Co.,Ltd 

15 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu điện - 

CL/BC15 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(690x500x540)mm  

Kiểu CL1-5A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

16 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu điện - 

CL/BC16 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(705x445x465)mm  

Kiểu CL1-5A 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

17 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu treo tường 

- CL/BC17 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước : 

(535x360x360)mm  

Kiểu CL1-6A;  

Két nước rời 

CL/BK01, chất liệu 

nhựa, kích thước 

(520x40x1100)mm 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

18 

Thiết bị vệ sinh - 

Bệ xí bệt 

Bồn cầu treo tường 

- CL/BC18 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ  

Kích thước 

(525x360x350)mm  

Kiểu CL1-6A;  

Két nước rời 

CL/BK01, chất liệu 

nhựa, kích thước 

(520x40x1100)mm 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

19 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR01 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước. 

(1210x465x150)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL20 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

20 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR02 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước. 

(1010x465x150)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

21 Thiết bị vệ sinh - Chất liệu sứ.  Trung Quốc/ 10 cái  
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Số 

TT 

Tên hàng hóa, nhãn 

hiệu, kiểu loại 
Đặc tính kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Nhà sản xuất 

Số 

lượng  

Đơn 

vị 

Ghi 

chú 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR03 

Hiệu: CASALUX 

Kích thước 

(610x465x150) 

mm.  

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

22 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR04 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước. 

(1000x500x220)m. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

23 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR05 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(800x500x210)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

24 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR06 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ. 

Kích thước 

(800x500x220)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

25 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR07 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(610x480x240)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

26 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR08 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(500x400x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

27 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR09 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(470x440x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

28 
Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(600x420x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

10 cái  
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Số 

TT 

Tên hàng hóa, nhãn 

hiệu, kiểu loại 
Đặc tính kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Nhà sản xuất 

Số 

lượng  

Đơn 

vị 

Ghi 

chú 

CL/CR10 

Hiệu: CASALUX 

CL00 Co.,Ltd 

29 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR11 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(750x400x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

30 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR12 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(580x365x120)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

31 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR13 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(750x400x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

32 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR14 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(610x410x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

33 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR15 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ. 

Kích thước 

(820x410x130)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

34 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR16 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(610x410x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

35 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR17 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ. 

Kích thước 

(560x380x180)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

36 Thiết bị vệ sinh - Chất liệu sứ.  Trung Quốc/ 10 cái  
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Số 

TT 

Tên hàng hóa, nhãn 

hiệu, kiểu loại 
Đặc tính kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Nhà sản xuất 

Số 

lượng  

Đơn 

vị 

Ghi 

chú 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR18 

Hiệu: CASALUX 

Kích thước 

(585x460x165)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

37 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR19 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(600x470x135)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

38 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa 

Chậu rửa đặt bàn-

CL/CR20 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(450x450x140)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL00 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

10 cái  

39 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa  

Chậu rửa treo tường 

-CL/CR21 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(400x340x600)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

40 

Thiết bị vệ sinh - 

Chậu rửa  

Chậu rửa treo tường 

-CL/CR22 

Hiệu: CASALUX 

Chất liệu sứ.  

Kích thước 

(380x400x450)mm. 

Kiểu lỗ chảy tràn: 

CL15 

Trung Quốc/ 

Guangdong Ailani 

Sanitary Ware 

Technology 

Co.,Ltd 

5 cái  

- Cửa khẩu nhập: Cảng Cát Lái 

- Thời gian nhập khẩu: 15/04/2025 

- Thuộc lô hàng có các chứng từ sau: 

+ Hợp đồng số: PHT-ALN 02/25 ngày 28/02/2025. 

+ Danh mục hàng hóa số: ALN20250227B ngày 06/4/2025. 

+ Hóa đơn số: ALN20250227B ngày 06/04/2025. 

+ Vận đơn số: SKHCM2504101 ngày 11/04/2025. 

+ Tờ khai hàng nhập khẩu số: 10710206081 ngày ……./4/2025. 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O): 02251416490000333 ngày 11/4/2025. 

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS. 

- Người nhập khẩu: Công ty cổ phần Thương mại Phúc Hưng Thịnh. 
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- Giấy đăng ký kiểm tra số: 01-TBVS/PHT/2025 ngày 15/4/2025. 

- Căn cứ kiểm tra: 

+ Tiêu chuẩn công bố áp dụng: TCVN 12649:2020 (đối với sản phẩm bệ xí 

bệt); TCVN 12648:2020 (đối với sản phẩm chậu rửa)  

+ Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD  

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận/giám định chất lượng lô hàng 

hóa nhập khẩu số: Số 26155-QRCM-I và 26155-QRCM-II do Công ty cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm định Vinacontrol cấp ngày: 10/04/2025, có hiệu lực đến ngày: 

09/04/2028 tại Hà Nội. 

KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

 

Nơi nhận: 
- Công ty CP TM Phúc Hưng Thịnh; 

- Hải quan cửa khẩu Cảng Cát Lái; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở KHCN, QLTT(để phối hợp); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Các Phòng: QLXD, CLCT, TTr; 

- Văn phòng Sở (đăng tải Website Sở); 

- Lưu: VT, KTVLXD.(HS-15b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Vinh                                     
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